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	Sự phóng xạ và chu kì bán rã
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	- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.
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	- Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.
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	- Vận dụng được công thức x = x0e-xt, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.
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	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
	Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
 (Đề kiểm tra có 8 trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Từ trường là là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của 
A. lực hút lên các vật.					     B. lực điện lên điện tích điện tích thử đặt trong nó.
C. lực từ lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.	     D. lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 2. Trong thí nghiệm tạo ra hình ảnh đường sức từ bằng mạt sắt và nam châm, thứ tự các bước nào sau đây là đúng?
A. Rải đều mạt sắt lên giấy, vẽ phác họa hình ảnh đường sức từ, đặt nam châm lên trên, gõ nhẹ giấy và quan sát sự phân bố của mạt sắt. 
B. Vẽ phác họa hình ảnh đường sức từ, đặt nam châm lên giấy, rải mạt sắt xung quanh và gõ nhẹ nam châm. 
C. Rải đều mạt sắt lên giấy, đặt giấy lên trên nam châm, gõ nhẹ giấy, quan sát sự phân bố của mạt sắt và vẽ phác họa hình ảnh đường sức từ.
D. Vẽ phác họa hình ảnh đường sức từ, gõ nhẹ nam châm, đặt giấy lên trên nam châm và rải mạt sắt lên trên giấy.
Câu 3. Đại lượng vectơ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực là



A. cảm ứng từ 		B. lực từ 		C. cường độ điện trường 	D. cường độ dòng điện I.

Câu 4. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ.
[image: ]           [image: ]       [image: ]        [image: ]
      A. 			         B.		         	      C.   			       D.
Câu 5. Cho các dụng cụ thí nghiệm như sau:
- Hộp gỗ có gắn hai núm xoay (1) và (2) để thay đổi các giá trị cường độ dòng điện qua khung dây (3) và cuộn dây của nam châm điện hình chữ U (4).
- Hai công tắc (5) và (6) có tác dụng đảo chiều dòng điện qua khung dây và cuộn dây của nam châm điện.
- Đèn báo (7) cho biết chiều từ trường đều trong lòng cuộn dây của nam châm điện.
- Nguồn điện (8) nối với hai đầu mạch điện trong hộp gỗ để tạo ra các dòng điện.
- Bảng chia độ (9) gắn với khung dây (3) để xác định góc hợp bởi mặt phẳng khung dây này và đường sức từ.
- Quả nặng (10) làm đối trọng để điều chỉnh trạng thái cân bằng của đòn cân (11).
- Ampe kế (12) cho biết giá trị cường độ dòng điện 1 qua khung dây.
-  Lực kế (13).
- Hai khung dây (14) có kích thước khác khung dây (3).​
Sắp xếp các bước thực hiện thí nghiệm để mô tả được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
          (1) Bật công tắc của nguồn điện để cho dòng điện chạy qua cuộn dây của nam châm điện.
          (2) Bố trí thí nghiệm như Hình 10.2.
[image: C:\Users\hp\Downloads\25e92db5894c32126b5d.jpg]
         (3) Ngắt dòng điện qua khung dây, điều chỉnh cho đòn cân nằm ngang. Sau đó đóng công tắc để đổi chiều dòng điện qua khung dây, quan sát chiều dịch chuyển của khung dây.
 (4) Bật công tắc để cho dòng điện qua khung dây, quan sát chiều dịch chuyển của khung dây.
 (5) Đổi chiều từ trường bằng cách đổi chiều dòng điện qua cuộn dây của nam châm điện, quan sát chiều dịch chuyển của khung dây.​
        (6) Điều chỉnh cho mặt phẳng khung dây song song với mặt phẳng (Oxz). Điều chỉnh để đòn cân nằm ngang và thước đo góc chỉ vạch 0.
 A. (2), (1), (6), (3), (5), (4).			 B. (4), (1), (6), (5), (2), (3).
 C. (2), (6), (1), (4), (3), (5).			 D. (2), (1), (5), (3), (2), (4).


Câu 6. Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại  liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng  theo công thức




A. 	B. 	C. 		D. 
Câu 7. Vectơ cường độ điện trường của sóng điện từ tại điểm M có hướng thẳng đứng từ trên xuống, vectơ cảm ứng từ của nó nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Sóng điện từ này có chiều truyền hướng từ
A. Nam sang Bắc.	B. Bắc sang Nam.	C. Đông sang Tây.		D. Tây sang Đông.
Câu 8. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt
A. proton và neutron.	B. proton và electron.	C. neutron và nucleon.		D. nucleon và electron.

Câu 9. Hạt nhân có kí hiệu  với Z là
A. số eletron của hạt nhân.	               B. số nucleon của hạt nhân.	C. số neutron của hạt nhân.		D. số protron của hạt nhân.


Câu 10. Trong phương trìnhphân rã hạt nhân , hạt nhân có








A.  neutron và  proton.	               B.  nucleon và  proton. 	C.  neutron và  proton.		D.  neutron và  proton. 
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ?
A. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
B. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
C. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.
D. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát).
Câu 12. Biển báo nào dưới đây không cảnh báo khu vực có chất phóng xạ? 
	[image: ]
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A.          A.	B. 	     C. 	  D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Sạc điện không dây ngày càng được sử dụng rộng rãi để sạc điện thoại, đồng hồ thông minh, máy hút bụi, … Sạc điện không dây đã truyền điện từ nguồn điện đến điện thoại. Khi dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây trong đế sạc, nó tạo ra từ trường biến thiên. Từ trường này cảm ứng một dòng điện trong cuộn dây bên trong thiết bị di động (như điện thoại) để sạc pin.
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a) Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây trong đế sạc có chu kỳ . 

b) Cuộn dây dẫn được nối với pin điện thoại là cuộn thứ cấp hoạt động với tần số 
c) Dòng điện nạp cho pin điện thoại di động là dòng điện xoay chiều.
d) Khi sử dụng sạc không dây, nên tránh để các vật dụng kim loại như chìa khóa hoặc đồng xu gần khu vực sạc, vì chúng có thể làm gián đoạn quá trình truyền năng lượng hoặc gây ra hiện tượng nhiệt độ tăng cao. Nhược điểm của sạc điện không dây là hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ mặt sạc sang thiết bị không cao và tốc độ sạc chậm hơn so với công nghệ sạc có dây.
Câu 2. Tại một bệnh viện lớn, các bác sĩ chuyên khoa tuyến giáp đang sử dụng Iod - 131 để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Basedow (cường giáp) và tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến giáp còn sót lại sau phẫu thuật. Vì Iod – 131 là một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 8 ngày, phát ra cả tia beta và gamma. Trong quá trình điều trị, nhóm bác sĩ giải thích các thông tin chi tiết về đặc điểm và ứng dụng của Iod - 131 để bệnh nhân hiểu rõ hơn.
a) Iod - 131 có chu kì bán rã 8 ngày, nghĩa là sau 8 ngày lượng chất phóng xạ giảm một nửa so với ban đầu.
b) Bệnh nhân sau khi điều trị bằng Iod- 131 có thể cần tuân thủ các biện pháp cách ly tạm thời để tránh phơi nhiễm phóng xạ cho người khác.
c) Tia gamma từ Iod - 131 có khả năng ion hóa trực tiếp mạnh hợn tia beta vì năng lượng của nó cao hơn.
d) Tia beta có năng lượng tập trung vào phạm vi ngắn, gây tổn thương mạnh mẽ trong vùng nhỏ khiến nó hiệu quả hơn trong việc phá hủy các tế bào ở gần, còn tia gamma có năng lượng cao hơn nên khả năng xuyên sâu hơn tia beta, thường đi kèm với phóng xạ này , sử dụng để chẩn đoán hình ảnh trong y học.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
Câu 1. Theo thứ tự từ trên xuống. Những phát biểu nào dưới đây nói về từ trường là đúng.
1. Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm.
2. Từ trường là trường lực gây ra bởi điện tích đứng yên hoặc chuyển động.
3. Từ trường là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm.
4. Từ trường là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dây dẫn không có dòng điện.
Câu 2. Trong hệ đo lường quốc tế SI, đơn vị nào dưới đây là đơn vị dẫn xuất của cảm ứng từ.
1. A.
2. N.m.
3. T.
4. N.T.
Câu 3. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10,0 cm mang dòng điện 2,0 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dây dẫn vuông góc với đường sức từ có độ lớn bao nhiêu N? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)
Câu 4. Theo hình vẽ mô hình lan truyền của sóng điện từ. Trong quá trình lan truyền, tại một điểm sóng điện từ được đặc trưng bằng mấy thành phần? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)
[image: A diagram of a dna helix

Description automatically generated with medium confidence]

Câu 5.  Năm 1911, Ernest Rutherford (Ê-nét Ru-giơ-pho) tiến hành thí nghiệm khám phá cấu tạo nguyên tử vàng (Hình 21.2) và đề xuất mô hình nguyên tử mới có tên mô hình hành tinh nguyên tử. Trong thí nghiệm này, Rutherford sử dụng chùm hạt alpha mang điện tích dương (kí hiệu , chính là hạt nhân nguyên tử He). Chùm hạt này được phát ra từ nguồn R bắn vào lá vàng D rất mỏng (độ dày chỉ khoảng  m), được đặt trong hộp chân không G. Để phát hiện các hạt alpha sau khi đi qua lá vàng, ông dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S có phủ chất huỳnh quang.

[image: ]
Hình 21.2. Bố trí thí nghiệm tán xạ hạt alpha


Khi di chuyển kính hiển vi từ vị trí (1) đến vị trí (2) (hình 21.2b), tần suất đốm sáng xuất hiện trên màn S giảm đi rất nhanh. Tại vị trí (2) vẫn thấy xuất hiện các đốm sáng nhưng tần suất ít hơn so với tại vị trí (1) cỡ  lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy kích thước hạt nhân nguyên tử chỉ bằng khoảng  kích thước của nguyên tử. Giá trị của X bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).










Câu 6. Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân  lần lượt là Hạt nhân bền vững nhất trong ba hạt nhân có năng lượng liên kết riêng là bao nhiêu  (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)





Câu 7. Một mẫu chất phóng xạ  có chu kì bán rã  độ phóng xạ ban đầu  Sau thời gian  độ phóng xạ của mẫu chất còn lại bằng bao nhiêu lần  (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).


Câu 8. Trong quá trình phân rã hạt nhân  thành hạt nhân  đã phóng ra một hạt anpha và bao nhiêu hạt electron? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).
Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Một kỹ sư điện đang kiểm tra hệ thống dây điện trong một nhà máy. Để đo đạc tác động của từ trường lên hệ thống dây dẫn, anh ta treo một đoạn dây dẫn có chiều dài l = 5 cm khối lượng m = 5 g bằng hai sợi dây mảnh, sao cho dây dẫn nằm ngang. Khi nhà máy vận hành, một dòng điện I = 2 A chạy qua dây dẫn. Hệ thống máy móc tạo ra một từ trường có cảm ứng từ B = 0, 5T  hướng thẳng đứng xuống dưới. Do tác động của lực từ lên dây dẫn, sợi dây treo không còn giữ nguyên phương thẳng đứng mà bị lệch một góc α. Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. 
a) Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên dây.
b) Hãy tính góc lệch α của dây treo so với phương thẳng đứng.
c) Tính lực căng của mỗi dây.
d) Nếu thay đổi hướng của từ trường theo phương thẳng đứng hướng lên thì lực tác dụng lên dây có chiều và độ lớn như thế nào?
[image: ]
[image: n285 fb Van Anh Pham]Câu 2. Một kỹ thuật viên đang kiểm tra một máy phát điện đơn giản bằng cách di chuyển một nam châm gần một vòng dây dẫn và quan sát hiện tượng cảm ứng điện từ. Kỹ thuật viên này đặt một vòng dây dẫn tròn nằm ngang trên bàn sau đó đặt một nam châm thẳng theo phương thẳng đứng phía trên vòng dây, với cực Nam (S) hướng xuống dưới và cực Bắc (N) hướng lên trên. Ban đầu, nam châm đứng yên, sau đó nó được thả rơi xuống theo phương thẳng đứng (hình vẽ).
a) Khi nam châm bắt đầu rơi xuống, xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Giải thích hiện tượng trên theo định luật Lenz.
b) Nếu nam châm bắt đầu rơi xuống với cùng tốc độ như trên nhưng số vòng dây tăng gấp 5 lần, độ lớn của suất điện động cảm ứng trong vòng dây sẽ thay đổi như thế nào so với ban đầu?
c) Nếu nam châm bắt đầu rơi xuống với cùng tốc độ như trên, số vòng dây là 1 vòng, kỹ thuật viên tăng bán kính của vòng dây gấp đôi, độ lớn của suất điện động cảm ứng trong vòng dây sẽ thay đổi như thế nào so với ban đầu?
d) Nếu nam châm không rơi xuống mà được kéo lên trên, chiều của dòng điện cảm ứng sẽ thay đổi thế nào? Giải thích.






Câu 3. Trong một mẫu đá được các nhà du hành mang về Trái Đất từ Mặt Trăng, các nhà khoa học phát hiện có 75% potassium  ban đầu đã biến thành argon . Biết rằng, khi được hình thành, mẫu đá không chứa argon, toàn bộ argon được tạo ra có nguồn gốc từ potassium và không hề bị thất thoát vào môi trường. Cho chu kì bán rã của  là  năm. Sau bao nhiêu tỉ năm nữa thì lượng potassium  còn lại bằng 6,25% lượng potassium  ban đầu?
---------------------------HẾT------------------------


















ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	C
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	C
	C
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.
	Câu 5.
	Câu 6.
	Câu 7.
	Câu 8.
	Câu 9.
	Câu 10.

	a) Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) S
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) S
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	13
	3
	0,1
	3
	-4
	8,62
	0,5
	2
	
	



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	a) F = B.I.l.sin900 = 0,05 N
	0,25

	
	  [image: ]  
b)        
	0,25

	
	 lực tác dụng lên mỗi dây: T0 = 0,035 N
	0,25

	
	d) Khi thay đổi hướng của từ trường theo phương thẳng đứng hướng lên thì dây chịu tác dụng của lực từ có chiều ngược lại được xác định theo quy tắc bàn tay trái; độ lớn của F không đổi
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	


a) Dòng điện cảm ứng chạy cùng chiều kim đồng hồ vì khi di chuyển nam châm lại gần vòng dây, theo định luật Lenz thì từ thông tăng,  (của NC thẳng hướng vào cực Nam: hướng lên) nên từ trường cảm ứng hướng xuống, do đó dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây sẽ chạy cùng chiều kim đồng hồ.

	0,25

	
	
b) : độ lớn suất điện động cảm ứng tỉ lệ thuận với số vòng dây nên độ lớn suất điện động cảm ứng cũng tăng lên 5 lần.

	0,25

	
	

c)  mà : độ lớn suất điện động cảm ứng tỉ lệ thuận với bình phương bán kính vòng dây nên động cảm ứng tăng lên 4 lần.

	0,25

	
	


d) Nếu nam châm không rơi xuống mà được kéo lên trên thì Dòng điện cảm ứng chạy ngược chiều kim đồng hồ vì khi di chuyển nam châm ra xa vòng dây, theo định luật Lenz thì từ thông giảm,  (của NC thẳng hướng vào cực Nam: hướng lên) nên từ trường cảm ứng hướng lên, do đó dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây sẽ chạy ngược chiều kim đồng hồ.
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	

	0,25

	
	
 năm
	0,25

	
	
 năm
	0,25

	
	
 năm
	0,25
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